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BÀI 16. CÁCH PHÁT ÂM NGUYÊN ÂM ĐƠN 

(How to pronounce  single vowel sounds / monothongs) 

U E O A I 

 Single vowel sounds – Monothongs

Close    iː          ɪ          ʊ         uː           High

Mid       e          ə         ɜː         ɔː           Mid

Open    æ         ʌ          ɑː        ɒ            Low

 Front                            Back

1.  Is your mouth open, closed or in the middle?

2.  What is the position of your tongue? 

3.  What shape are your lips?

- /i/: miệng đóng, lưỡi ở vị trí trước, cao 

E.g: me, these, need, be  

- /ɪ/: miệng đóng, lưỡi cao, giữa 

E.g: , t i   with his,  f

- ʊ/: đóng miệng, cao, trung tâm/  

, w lE.g: put ould, ook, woman  

- /u:/: miệng đóng, lưỡi cao, đặt phía sau 

E.g: to, you, new, who 

- /e/: miệng mở trung bình, lưỡi ở giữa, đặt trước 

E.g: get, when, well, very 

- /ə/: miệng mở trung bình, lưỡi đặt giữa 

E.g: the, about, us 

- /ɜː/: miệng và lưỡi ở giữa, lưỡi ở trung tâm 

E.g: her, work, learn, word 

- /ɔː/: miệng mở 1 nửa, độ cao trung bình, lưỡi đặt phía sau 

E.g: or, also, more, call 

- /æ/: miệng mở thoải mái, lưỡi thấp, đặt trước 

E.g: have, that, as, can 

- /ʌ/: miệng mở rộng, trung tâm, lưỡi thấp 

E.g: but, up, one, much 



 

>> Truy cập http://tuyensinh247.com  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa tốt nhất!                   2 
 

- /ɑː/: miệng mở rộng, lưỡi thấp, đặt giữa  

E.g: start, ask, large, after 

- /ɒ/: miệng mở to, lưỡi thấp, đặt phía sau 

E.g: off, on, from, not 

Tongue twister 

•  How can a clam cram in a clean cream can? 

•  I scream, you scream, we all scream for ice cream

•  Can you can a can as a canner can can a can?

•  I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit

•  Black back bat (x3) 

•  She sees cheese (x3) 

•  Truly rural (x3)

 

  Terrible mistakes made by Vietnamese students  

Dialogue 1: bitch - beach 

A: Hey  

B: Nice to see you  

A: OK What did you do yesterday? Can you tell me? 

B: Yesterday I was on holiday, so I had the chance to walk along the BITCH. 

A: Really? How come could you walk along the BITCH? 

B: Why couldn’t I?  

A: No  

B: That was a magnificent sight that I couldn’t take my eyes off.  

A: Oh I see, you meant the BEACH, not the BITCH So different you know? 

B: Sorry.  

A: Ok the BEACH  remember 

 Dialogue 2: shit - sheet

A: Hey, Why do you look so eager? 

B: Yeah, you don’t know? I’ve just bought a new SHIT for my bed.  

A: A new SHIT?  No way, it has to be a new SHEET for your bed.  Now, you 

mispronounced. 

B: Ah I see, I see, sorry, a new SHEET  

Dialogue 3: ship - sheep 
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A: Hi there 

B: Hello. Do you hear the sound? Baa…baa.. 

A: It’s the sound of the ship right? 

B: No,  you are wrong, it’s not the sound of the ship, it’s the sound of the SHEEP. You see, 

SHEEP says bee…bee but  the SHIP is a big one that is on the ocean or on the sea. 

A: oh I see.  

 


